
Tổ, Khu Phường (xã) Huyện Tỉnh

1 Đặng Huyền Anh 30/6/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Khu 6A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Đặng Huy Cường Bùi Thị Thanh Hải

2 Đỗ Vũ Bảo Anh 19/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Nam Sơn 1 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 1 Đỗ Quang Thọ Vũ Hương Duyên

3 Ngô Ngọc Anh 21/01/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 4, Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 1 Ngô Đức Hiếu Nguyễn Thị Hoa

4 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 12/02/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, Khu Nam Tiến Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Đình Thái Phạm Thị Tỉnh

5 Nguyễn Thị Phương Anh 07/07/2011 Nữ Kinh Tiên Du, Bắc Ninh Tổ 4, Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Mông Dương Nguyễn Mậu Toản Trần Thị Bắc

6 Nguyễn Hoàng Bách 05/05/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Việt Hùng Hoàng Thị Thu Dung

7 Hoàng Trọng Gia Bảo 40716 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 11, Khu 12 Mông Dương Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Hoàng Trọng Đức Đặng Thị Như Quỳnh

8 Phạm Khánh Băng 27/12/2011 Nữ Kinh Thái Bình Tổ 2, Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Phạm Ngọc Cường Nguyễn Thị Dung

9 Phan Minh Châu 21/7/2011 Nữ Kinh Hà Nội 2/5 Hàn Mạc Tử Phường 7 Vũng Tầu Vũng Tầu Cẩm Bình Phan Trọng Thăng Trần Thị Kim Chi

10 Phạm Ngọc Diệp 13/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Đập Nước 1 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Phạm Hữu Viên Lương Thị Thu Hương

11 Đỗ Ngọc Diệp 03/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 9, Bạch Đằng Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Đỗ Quang Điệp Trần Thị Ngọc Lan

12 Đỗ Thùy Dương 05/11/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 9, Bạch Đằng Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Đỗ Thành Đồng Lê Thị Thúy Hằng

13 Nguyễn Thùy Dương 07/05/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 3C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Nguyễn Văn Bang Vũ Thị Hương Trang

14 Nguyễn Minh Đăng 31/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 22, Khu 2A Cẩm Phú Cẩm Phả Quảng Ninh Võ Thị Sáu Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thị Trang

15 Nguyễn Xuân Đức 18/2/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Khu Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Xuân Hiếu Trương Mỹ Hạnh

16 Vũ Ngọc Đức 10/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, khu Minh Khai Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Vũ Ngọc Hiếu Hoàng Thị Thái Hà

17 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân 31/7/2011 Nữ Kinh Hương Trà, Thừa Thiên Huế Từ Hạ Hương Trà Thừa Thiên Huế Cẩm Sơn 1 Nguyễn Hoàng Đoàn Thị Hiếu

18 Phạm Trần Gia Hân 03/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Lê Lợi Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Hồ Tùng Mậu Phạm Mạnh Hải Trần Thị Hoài Anh

19 Lê Hồng Hiếu 18/12/2011 Nam Kinh Hưng Yên Tổ 5, Đông Sơn Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Võ Thị Sáu Lê Hồng Huấn Phạm Thị Hà

20 Phan Mạnh Hùng 19/07/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 8, Khu 2 Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Phan Quốc Hiền Đinh Thị Lâm

21 Nguyễn Vũ Quang Huy 02/11/2011 Nam Kinh An Tảo, Hưng Yên Xã Tiên Tiến Phù Cừ Hưng yên Cẩm Thạch Nguyễn Văn Hoằng Vũ Thị Tâm

22 Lê Hữu Quang Huy 10/3/2011 Nam Kinh Thanh Hóa Tổ 5, Khu Nam Thạch B Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Lê Hữu Thành Nguyễn Thị Mai

23 Nguyễn Tùng Lam 11/11/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 9, Khu 1 Trần Hưng Đạo Hạ Long Quảng Ninh Tô Hiệu Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Ngọc Trang

24 Lê Đức Lâm 9/7/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 4, Khu Lán Ga Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Lê Vinh Trung Đào Thị Lệ Hằng

25 Phạm Thị Mai Liên 27/4/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh SN 6, Tổ 7,  Trần Hưng Đạo Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Phạm Văn Bảo Vũ Thị Nhàn

26 Phạm Hà Linh 07/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 6 Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Phạm Ngọc Trung Vũ Thị Nga
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27 Nguyễn Vũ Khánh Ly 10/07/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 17, Khu Đông Hải 2 Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Nguyễn Xuân Ninh Vũ Thị Thanh Hảo

28 Hoàng Hiểu Minh 04/11/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu Hoàng Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Hoàng Tiến Phương Ngô Thị Trang

29 Hoàng Lê Bảo Minh 22/01/2011 Nam Kinh Triệu Sơn, Thanh Hóa Tổ 4, Khu Bắc Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 1 Hoàng Văn Thành Lê Thị Thanh

30 Nguyễn Phương Nga 27/8/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Khu Đập Nước 1 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Xuân Tú Đặng Thị Ngọc Anh

31 Lê Quý Nghị 22/9/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Số nhà 78, Tổ 5, Khu 6A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Lê Quốc Bảo Vũ Thị Sử

32 Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 30/8/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Khu Tân Lập 3 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Nguyễn Văn Tuyển Đặng Thị Thu Hà

33 Bùi Hoàng Phong 16/7/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Bùi Văn Quang Vũ Thị Vui

34 Đàm Gia Phú 24/02/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Hoàng Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Đàm Quang Vinh Nguyễn Thị Kim Nhung

35 Phạm Vũ Minh Quang 06/10/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 4, Khu Bình Minh Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phạm Văn Quý Vũ Thị Vân Anh

36 Vũ Hoàng Sơn 14/3/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Bình Sơn Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Vũ Văn Tuân Bùi Thị Châu

37 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 23/10/2011 Nữ Kinh Ba Vì, Hà Nội Tây Đằng Ba Vì Hà Nội Cẩm Thạch Nguyễn Tường Nam Anh Phùng Thủy Quỳnh

38 Phạm Xuân Đức Tiến 19/6/2011 Nam Kinh Tứ Kỳ, Hải Dương Tổ 6, Tân Lập 3 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Phạm Xuân Định Phan Thị Dáng

39 Nguyễn Thanh Tùng 08/8/2011 Nam Kinh Hoàn Kiếm, Hà Nội Số nhà 30, Tổ 1 Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội Tân Định, Hà Nội Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Thị Nhàn

40 Đặng Dương Phương Thảo 13/08/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 6, Khu Tân Lập 3 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Đặng Minh Hiếu Dương Ngọc Nương

41 Đặng Nguyễn Anh Thư 02/02/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 35, Khu Minh Tiến 1 Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Đặng Anh Vinh Nguyễn Thị Vân Anh

42 Bùi Phương Trúc 08/11/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Số nhà 10, Tổ 1, Khu 6B Cẩm Thịnh Cẩm Phả Quảng Ninh Thái Bình Bùi Ngọc Tuyền Phạm Thị Thảo

43 Trần Thị Yến Vi 16/02/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 25, Đông Hải I Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Trần Văn Đông Trần Thị Bình

44 Bùi Mai Minh Vũ 22/06/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 8B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Bùi Minh Phong Mai Thị Yến

(Danh sách này có 44 học sinh, trong đó  có 23 HS nữ, 21 HS nam)



Tổ, Khu
Phường 

(xã)
Huyện Tỉnh

1 Bùi Vũ Ngọc Anh 16/01/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 6B Cẩm Thịnh Cẩm Phả Quảng Ninh Thái Bình Bùi Ngọc Trinh Vũ Thị Thu Nga

2 Đặng Hà Anh 09/05/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu 4B Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Đặng Thanh Hà Trương Thị Minh Thu

3 Nguyễn Trâm Anh 02/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7,  Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Nguyễn Trọng Tư Đặng Thị Minh Tâm

4 Phạm Ngọc Bích 17/02/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 17, Khu 3 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Kim Đồng Phạm Văn Sơn Trần Thu Thủy

5 Hoàng Thùy Dương 11/05/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 7 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Hoàng Minh Tuấn Nguyễn Thị Thơm

6 Nguyễn Phạm Thùy Dương 27/01/2011 Nữ Kinh TP Thái Bình, Thái Bình Tổ 6, Khu 6A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Nguyễn Đức Kiên Phạm Thị Mến

7 Nguyễn Vũ Khánh Đan 1/11/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, khu 4C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Nguyễn Đức Phương Vũ Phương Thảo

8 Đỗ Thu Giang 29/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 1 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Đỗ Văn Thành Nguyễn Thị Phương Thúy

9 Phạm Gia Hân 17/9/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 6A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phạm Thanh Hải Bùi Thị Hoa Hồng

10 Lê Gia Huy 04/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 1 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Lê Mạnh Cường Tô Kim Phương

11 Phùng Đức Huy 17/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7,  Minh Tiến B Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phùng Văn Tùng Phạm Thị Thúy Phương

12 Triệu Quốc Huy 21/01/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Cao Sơn 1 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Trần Quốc Hưng Nguyễn Thị Thu Hằng

13 Lý Chấn Hưng 04/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Lao Động Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Lý Thanh Tùng Nguyễn Thanh Vân

14 Nguyễn Gia Hưng 13/9/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, khu 6C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Trọng Quang Hoàng Thị Hương Giang

15 Nguyễn Quốc Hưng 07/8/2011 Nam Kinh Hà Nội Tổ 5, Khu Hòa Lạc Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Đã chết Vũ Thị Thu Trang

16 Hoàng Trung Khánh 05/8/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3,  Phố Lao Động Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Hoàng Tiến Oanh Đinh Thùy Nhung

17 Trịnh Minh Khuê 19/04/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 5 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Trịnh Hữu Cường Nguyễn Thị Thanh Thủy

18 Bùi Hoàng Lan 6/9/2011 Nữ Kinh Hà Nội Tổ 3, khu 7 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Bùi Quang Tuấn Bùi Thị Lý

19 Phạm Ngọc Lan 20/6/2011 Nữ Kinh Hải Dương Tổ 67, Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Phạm Tiến Tài Nguyễn Thị Nhất

20 Nguyễn Như Lâm 22/10/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 3, khu 6 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Thanh Tùng Phạm Thị Thu
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21 Bùi Phương Linh 11/6/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Cao Sơn 3 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Bùi Sỹ Tiến Nguyễn Thị Kim Anh

22 Đỗ Ngọc Phương Linh 22/5/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 7,  Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Đỗ Ngọc Thắng Nguyễn Việt Anh

23 Hà Bùi Phương Linh 13/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Khu 1 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Hà Văn Hân Bùi Thị Thu Phương

24 Nguyễn Gia Linh 30/9/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu Nam Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Văn Hòa Vũ Thị Thu Giang

25 Phạm Hương Linh 01/9/2011 Nữ Kinh Cẩm  Phả, Quảng Ninh Tổ 1, Tân Lập 4 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phạm Anh Tuấn Nguyễn Thị Thu Hương

26 Phạm Phương Mai 01/10/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 6, khu 6A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phạm Văn Hiệp Phạm Thị Hợp

27 Đặng Nguyễn Hoàng Minh 2/1/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2,  Tây Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Đặng Thành Trung Nguyễn Trà Dinh

28 Đỗ Hoàng Minh 08/3/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 99, Khu 10A Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Kim Đồng Đỗ Trọng Hải Phạm Thúy Vân

29 Nguyễn Quang Minh 03/8/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 8, Khu 9 Hồng Hà Hạ Long Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Nguyễn Phan Đức Phạm Thị Hồng Hạnh

30 Nguyễn Viết Hải Minh 22/04/2011 Nam Kinh Hữu Lũng, Lạng Sơn Tổ 4,  Lê Hồng Phong Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Viết Sơn Nguyễn Thị Thảo

31 Vũ Trà My 28/10/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 3B Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Vũ Hải Trường Trần Lan Phương

32 Nguyễn Hà Ngân 13/03/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1,  Lê Hồng Phong Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Hồ Tùng Mậu Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Nhung

33 Trần Khôi Nguyên 10/5/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 3A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Trần Hải Nam Bùi Thu Huyền

34 Trần Thảo Nguyên 19/08/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2,  Long Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Trần Đăng Vinh Bùi Thị Phương Thảo

35 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 18/9/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Hòa Lạc Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Nguyễn Quang Phương Trần Thị Lan Anh

36 Nguyễn Hà Phương 15/08/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
SN 57, Ngõ Cốt Mìn, 

Tổ 33,  Đông Tiến 2
Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Phi Hùng Phạm Thị Thu Hà

37 Chu Minh Quân 30/12/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 4, khu 6A Cẩm Thịnh Cẩm Phả Quảng Ninh Thái Bình Chu Văn Hả Nguyễn Thị Vân

38 Vũ Anh Tuấn 11/11/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Minh Khai Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Vũ Quang Huy Nguyễn Thị Thu Hiền

39 Phan Anh Tuấn 08/3/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, khu 1B
Quang 

Hanh
Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Phan Xuân Toản Phạm Thị Thùy An

40 Phạm Nguyễn Thảo Trang 01/7/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Hòa Lạc Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Phạm Văn Viên Nguyễn Thị Ly

41 Trần Gia Minh Trí 30/3/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh
SN 727, Đường Trần 

Phú, Tân Lập 7
Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Trần Thanh Hiệp Tô Việt Minh

42 Phạm Kiều Trinh 15/11/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 1, khu 5 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Phạm Đức Tuấn Phan Trường Phả

43 Sỳ Phong Vũ 31/8/2011 Nam Hán Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tổ 6, Khu Trần Hưng 

Đạo
Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Sỳ Mạnh Thắng Nguyễn Thị Cầm

(Danh sách này có 43 học sinh, trong đó  có 24 HS nữ, 19 HS nam)



Tổ, Khu Phường (xã) Huyện Tỉnh

1 Đặng Bảo An 18/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Khu 6C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Đặng Minh Tuấn Nguyễn Thị Lương

2 Đặng Diệu Anh 01/01/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, khu 8 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Đặng Trung Kiên Nguyễn Thị Thu Hương

3 Nguyễn Mai Kiều Anh 23/01/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Số nhà 172, Tổ 7, Khu 3 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Nguyễn Đình Trọng Mai Thị Luyến

4 Vũ Quỳnh Anh 27/4/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Khu Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 1 Vũ Văn Nghiêm Đặng Thị Thoa

5 Nguyễn Quỳnh Anh 04/08/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 24, Khu 2A Cẩm Phú Cẩm Phả Quảng Ninh Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Tuân Ngô Thị Mai Hiên

6 Nguyễn Tuấn Anh 14/4/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Khu 6Ac Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Nguyễn Thanh Bằng Đoàn Thị Liên

7 Kiều Quang Bình 11/5/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 59, Khu Diêm Thủy Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Kiều Quang Trung Nguyễn Thị Thanh

8 Nguyễn Đặng Thùy Chi 07/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 97, Khu 9B Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Nguyễn Văn Kiên Đặng Thùy Dương

9 Nguyễn Vũ Lê Duy 26/6/2011 Nam Kinh Hải Phòng Tổ 7, Minh Tiến B Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Nguyễn Duy Thanh Lê Thị Lệ

10 Trần Bảo Duy 21/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 1A Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Trần Công Viện Trần Thị Hằng

11 Ngô Ngọc Hà 13/8/2011 Nữ Kinh Triệu Sơn, Thanh Hóa Tổ 2, Khu Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Ngô Xuân Hảo Trần Thị Trang

12 Nguyễn Thanh Hà 08/4/2011 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 5, Tân Lập 2 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Nguyễn Văn Anh Vũ Thị Thu Hằng

13 Hoàng Hồng Hạnh 10/02/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 2A Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Hoàng Tiến Túc Nguyễn Thị Lan Hương

14 Lê Thị Minh Hằng 20/08/2011 Nữ Kinh Triệu Sơn, Thanh Hóa Tổ 3, Khu Nam Thạch B Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Lê Hữu Hùng Nguyễn Thị Khuyên

15 Nguyễn Quang Huy 15/7/2011 Nam Kinh TP Thái Bình, Thái Bình Tổ 2, Khu Tân Lập 2 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Đình Thi Nghiên Thu Hà

16 Nguyễn Quỳnh Hương 17/7/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 63, khu 5 Cẩm Phú Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Nguyễn Văn Hoàng Vũ Thị Tuyết

17 Nguyễn Kim Khang 23/01/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Hòa Lạc Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Nguyễn Kim Toán Nguyễn Thị Bích Hà

18 Nguyễn Ngọc Khánh 14/5/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả - Quảng Ninh Tổ 2, khu Bình Minh Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Thế Dũng Nguyễn Thị Thanh Thảo

19 Vũ Tiến Khoa 24/05/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 4, Khu Hai Giếng Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Vũ Văn Chiến Nguyễn Thị Nhị

20 Hoàng Trần Anh Khôi 21/8/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 59, Khu Diêm Thủy Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Hoàng Minh Khải Trần Hiền Lâm

21 Trần Đăng Khôi 26/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, khu 3A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Trần Vinh Quang Đặng Thị Thu Hà

22 Vũ Hoàng Lâm 02/03/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 54, khu 5A Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Kim Đồng Vũ Thanh Tùng Hoàng Minh Huệ

PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

DANH SÁCH LỚP 6A3 - NĂM HỌC 2022-2023
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GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: PHẠM THỊ THU HÀ; ĐT: 0368.233.413



Tổ, Khu Phường (xã) Huyện Tỉnh

Họ tên
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23 Trần Phương Linh 14/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, khu 5 Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Trần Văn Lực Nguyễn Thị Hằng

24 Phạm Thùy Linh 18/01/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 68, Khu Lê Hồng Phong Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Phạm Văn Quân Nguyễn Thị Loan

25 Đinh Quang Minh 07/02/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 26, Khu Đông Hải 1 Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Đinh Đức Quân Phạm Thị Thu Linh

26 Trần Doãn Gia Minh 18/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Số nhà 38, Tổ 2,  Nam Tiến Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Trần Doãn Quang Nguyễn Tuyết Mai

27 Phạm Đỗ Bảo Ngọc 21/7/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Đông Sơn Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Phạm Ngọc Tú Đỗ Thị Nhung

28 Vũ Đức Nguyên 22/11/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 1, Nam Tiến Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Vũ Trọng Thủy Bùi Thị Thanh Hà

29 Đặng Lê Ngọc Nhi 07/10/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 3, Nam Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Đặng Xuân Đức Lê Thị Ngọc Ánh

30 Lê Ngọc Nhi 08/01/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Tân Lập 4 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Lê Anh Lâm Phạm Thị Thùy Trang

31 Nguyễn Thuận Phong 12/8/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu Long Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Công Chính Tạ Thị Thùy Linh

32 Phạm Nguyễn Duy Phong 20/04/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Lao Động Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Phạm Thế Duy Nguyễn Hương Lan

33 Ngô Mai Phương 01/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Bình Mình Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Ngô Đức Hiếu Dương Thị Oanh

34 Bùi Minh Tú 15/02/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 6, Khu Minh Khai Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Hồ Tùng Mậu Bùi Công Tính Phạm Thị Hòa

35 Phạm Minh Tùng 19/11/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, khu 6C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Phạm Ngọc Linh Đồng Thị Thúy Hằng

36 Nguyễn Hữu Hải Tùng 08/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Số nhà 17, Tổ 1, khu 5B Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Nguyễn Hữu Tính Tiêu Thị Thu Hằng

37 Nghiêm Công Thành 15/04/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 2 Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Nghiêm Văn Thắng Lê Thị Bích Nhàn

38 Lê Phương Thảo 25/6/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6,  Long Thạch B Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Thủy

39 Ngô Anh Thư 19/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu 3A Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Ngô Đức Hân Phạm Thị Thủy

40 Nguyễn Ngọc Huyền Thư 02/09/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu Cao Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Nguyễn Công Hùng Đỗ Thị Hương

41 Lê Khánh Thy 7/5/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, khu 4 Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh Trần Quốc Toản Lê Đức Ngọc Nguyễn Hoài Loan

42 Vũ Hải Triều 04/11/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 31, Khu 4A2 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Vũ Minh Tranh Mai Thị Loan

43 Nguyễn Hà Vy 27/4/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Nguyễn Văn Thiệu Mai Thị Ánh

44 Phạm Thị Hải Yến 29/6/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 48, khu 4B Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Phạm Việt Hải Bùi Thị Mai

(Danh sách này có 44 học sinh, trong đó  có 23 HS nữ, 21 HS nam)



Tổ, Khu Phường (xã) Huyện Tỉnh

1 Đỗ Nguyễn Hà Anh 12/02/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Tân Lập3 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Đỗ Ngọc Thi Nguyễn Thị Ngân

2 Lương Thị Tú Anh 29/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Long Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Lương Tuấn Anh Bùi Thị Dung

3 Phạm Quỳnh Anh 11/08/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3,  Minh Hòa Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Phạm Huy Trường Ngô Thị Thu Thủy

4 Phan Nhật Hà Anh 29/08/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Hòa Bình Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Hồ Tùng Mậu Phan Đình Thắng Lê Thị Thu

5 Trương Hải Anh 31/8/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Trung Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 1 Trương Thanh Hải Phạm Thị Bích

6 Nguyễn Ngọc Anh 07/02/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh SN 35A, Tổ 8, Khu 3B Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Nguyễn Đình Quý Phạm Thị Hải Yến

7 Nguyễn Hoàng Bách 28/01/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 40, Khu 4B1 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Nguyễn Nguyên Quân Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

8 Bùi Nguyễn Minh Châu 29/3/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 3, khu 6C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Bùi Đình Tâm Nguyễn Thị Phong

9 Vũ Ngọc Minh Châu 08/10/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 7 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Vũ Ngọc Quý Lê Thị Thủy

10 Trần Nguyễn Ngọc Diệp 13/7/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7,  Diêm Thủy Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Trần Tuấn Anh Nguyễn Thị Hương Giang

11 Nguyễn Hạnh Dung 15/08/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2,  Nam Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Bá Viện Nguyễn Thu Vân

12 Phạm Công Dũng 25/01/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 3A Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Phạm Văn Trung Nguyễn Thị Ninh

13 Nguyễn Đức Duy 11/02/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 7B Cẩm Thịnh Cẩm Phả Quảng Ninh Thái Bình Nguyễn Đức Phong Bùi Thị Huyền Trang

14 Đỗ Bạch Dương 19/08/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 5B Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Đỗ Thành Công Phạm Thị Thủy

15 Trương Văn Đạt 11/7/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Khu Tân Lập 4 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Trương Văn Lĩnh Nguyễn Thị Phương Chi

16 Đỗ Trung Đức 03/06/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, Khu 5 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Đỗ Xuân Đính Vũ Thị Kim Cúc

17 Lương Ngọc Bảo Hân 19/5/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Hòn 1 Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Lương Ngọc Tuyển Nguyễn Thị Tuyết

18 Nguyễn Như Hiếu 07/01/2011 Nam Kinh Đông Hưng, Thái Bình SN 6, Tổ 7, Trần Hưng Đạo Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Như Đức Nguyễn Thị Vân

19 Vũ Đức Hòa 04/12/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Hòa Lạc Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Vũ Mạnh Dục Lâm Thị Mai Phương

20 Bùi Trương Gia Huy 22/11/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Hồng Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Bùi Trung Kiên Trương Ngọc Ánh

21 Vũ Ngân Khánh 24/01/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Vũ Tiến Vân Phan Thị Hường

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: DƯƠNG TÚ QUỲNH; ĐT: 0986.717.789
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22 Lưu Trọng Khôi 10/5/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 4, Khu Tân Lập 3 Cẩm Thuy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Lưu Anh Tuất Đinh Thị Thanh

23 Nguyễn Phong Lâm 6/6/2011 Nam Kinh cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 67, Khu Diêm Thủy Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Nguyễn Minh Đức Trịnh Thị Bích Hằng

24 Nguyễn Hà Linh 24/02/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 53, Khu 5A Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Kim Đồng Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thị Lành

25 Vũ Cẩm Linh 25/08/2011 Nữ Kinh Kiến Xương, Thái Bình Tổ 70, Khu Diêm Thủy Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Vũ Văn Thế Nguyễn Thị Luyến

26 Trần Thành Long 23/8/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Số nhà 93, Tổ 8, Khu 4A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Trần Tuấn Minh Lê Quỳnh Trang

27 Phạm Hương Ly 15/11/2011 Nữ Kinh Kinh Môn, Hải Dương SN23, Khu Ngô Quyền Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Phạm Văn Long Lê Thị Hương

28 Đỗ Ngọc Quang Minh 5/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, Khu Tây Sơn 1 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Kim Đồng Đỗ Ngọc Lợi Phạm Thị Hải

29 Phạm Nguyễn Gia Minh 5/01/2011 Nam Kinh Bệnh viên Việt Pháp, Hà Nội Khu 6C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Phạm Tiến Đạt Nguyễn Thị Huyền Trang

30 Trần Hoàng Nam 28/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, Bạc Đằng Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Trần Biên Thùy Đỗ Thị Thúy Hằng

31 Trương Hoàng Nam 02/12/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh SN 8, Tổ 34,  Đông Tiến 1 Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Trương Văn Hoàng Nguyễn Thị Thúy Hằng

32 Nguyễn Thị Kim Ngân 08/3/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu An Sơn Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Nguyễn Văn Chúc Phạm Thị Hiền

33 Vũ Bảo Ngọc 04/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 4, Khu Hồng Thạch A Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Vũ Viết Tùng Trần THị Thoa

34 Lê Minh Nguyệt 23/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 62, Khu Diêm Thủy Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Lê Thanh Bách Nguyễn Thị Nhung

35 Nguyễn Tấn Phong 03/12/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 48, Hải Sơn Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Nguyễn Đình An Chu Thị Liễu

36 Nguyễn Hồng Phúc 07/4/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 3, Nam Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Nguyễn Hồng Thanh Vũ Thị Năm

37 Nguyễn Minh Phương 11/9/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, Khu Hai Giếng Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Nguyễn Quốc Tấn Nguyễn Thị Thanh Hòa

38 Nguyễn Minh Quang 08/3/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 5, Khu 3 Cẩm Thịnh Cẩm Phả Quảng Ninh Thái Bình Nguyễn Chiến Thắng Nguyễn Thị Huế

39 Trần Anh Tú 09/9/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 30, Khu Đông Tiến 2 Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Tâm

40 Vương Nhật Thành 24/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, khu 1 B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Vương Đức Đồng Hoàng Thị Thu Hương

41 Giang Nguyên Thảo 03/9/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 3, Khu Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Giang Thái Trang Nguyễn Thị Hương Giang

42 Lương Thu Thảo 18/9/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, Khu Hòn 1 Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Lương Tiến Tùng Hoàng Thị Sáu

43 Nguyễn Mai Thùy 26/2/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1, khu 9 Hồng Hà Hạ Long Quảng Ninh Tô Hiệu Nguyễn Việt Cường Chu Thị Thanh Huyền

44 Nguyễn Đức Trung 12/09/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 1B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Nguyễn Văn Thuyết Nguyễn Thị Tuyết



Tổ, Khu Phường (xã) Huyện Tỉnh

1 Dương Phương Anh 11/12/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Khu 5A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Dương Thế Quỳ Nguyễn Thị Thủy

2 Nguyễn Gia Anh 23/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 8,  Lê Hồng Phong Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Thu Hiền

3 Vũ Hải Anh 08/03/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 1, Nam Sơn 2 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Vũ Đình Tú Trần Thị Ngọc Ánh

4 Đào Gia Bảo 13/9/2011 Nam Kinh Khoái Châu, Hưng Yên Tổ 6,  Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Đào Quang Trung Đặng Thị Lê

5 Hoàng Hải Đăng 05/11/2011 Nam Kinh Ân Thi, Hưng Yên Tổ 2, khu 6A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Hoàng Đình Hiếu Trịnh Thị Bích Liên

6 Đặng Anh Đức 03/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, khu 4A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Đặng Văn Minh Phạm Thị Lành

7 Đặng Hương Giang 06/10/2011 Nữ Kinh Hà Nội Tổ 4 Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội Cẩm Bình Đặng Thành Trung Phạm Thị Thanh Huệ

8 Vũ Hương Giang 30/8/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Khu Tân Lập 1 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Vũ Văn Đoàn Lương Thị Lan

9 Nguyễn Khánh Hà 15/10/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh SN 32, Tổ 25, Đông Hải I Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Loan

10 Nguyễn Thanh Hà 23/8/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5, khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Nguyễn Văn Đan Nguyễn Thị Dung

11 Chu Hoàng Hải 19/4/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, khu 6 Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Chu Thiên Văn Phan Thị Minh Phượng

12 Tô Anh Hào 29/12/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 1, Khu Lao Động Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Tô Văn Thảo Đinh Lan Phương

13 Nguyễn Gia Hân 25/9/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Số nhà  7, Tổ 1, Hòa Lạc Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Ischool Nguyễn Hồng Quang Trần Thị  Nga

14 Nguyễn Gia Hân 21/9/2011 Nữ Kinh Can Lộc, Hà Tĩnh Tổ 9, Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Dũng Cường Nguyễn Thị Hiền

15 Lê Đình Hiếu 12/8/2011 Nam Mường Hạ Long, Quảng Ninh SN 20C, Tổ 4, Khu 5 Cẩm Thành Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Lê Đình Tám Ngô Thị Ngà

16 Nguyễn Việt Hùng 11/8/2011 Nam Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 3, khu 3 Cẩm Thịnh Cẩm Phả Quảng Ninh Thái Bình Nguyễn Trọng Hải Nguyễn Thị Hường

17 Vũ Đức Hưng 16/8/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 4, Hòa Bình Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Vũ Đức Toàn Vũ Thị Thu Hương

18 Đinh Thị Thu Hương 18/10/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6, khu 2A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Đinh Văn Huân Phạm Thị Lụa

19 Nguyễn Thu Hương 29/01/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 7, Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Nguyễn Quang Hòa Trần Thị Hồng Nhung

20 Đỗ Thành Khang 10/3/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2, khu 5A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Đỗ Mạnh Cường Lưu Thùy Duyên

21 Đỗ Nam Khánh 7/12/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 33,  Đông Tiến 2 Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Đỗ Đức Thắng Nguyễn Thu Hương
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22 Giáp Đăng Khoa 08/7/2011 Nam Kinh Bắc Giang Tổ 1, Khu 1B Quang Hanh Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Giáp Xuân Thái Bùi Thị Ánh Nhung

23 Nguyễn Minh Khôi 11/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh SN 9, Tổ 2, Đập Nước 1 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Nguyễn Minh Cương Lê Thị Minh Thu

24 Đoàn Huy Lâm 05/10/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Hai Giếng 2 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Đoàn Hữu Đảng Đoàn Thị Dinh

25 Lương Tùng Lâm 22/2/2011 Nam Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 6,  Bình Sơn Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 2 Lương Văn Dương Nguyễn Thị Lan

26 Vũ Ngọc Lâm 19/01/2011 Nam Kinh Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng Cẩm Thạch Vũ Mạnh Long Vũ Thị Loan

27 Lê Phạm Đan Linh 31/7/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 45, khu 4B2 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Lê Xuân Trường Phạm Thị Cẩm

28 Nguyễn Hà Linh 10/02/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 7, Khu 1A Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Nguyễn Văn Thịnh Bùi Thị Vân Anh

29 Phạm Diệu Linh 23/5/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh SN 24, Tổ 4, Khu 3B Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phạm Minh Trường Nguyễn Thị Phương

30 Phạm Vy Linh 20/1/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 69, khu 6 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Kim Đồng Phạm Ngọc Sơn Hoàng Kim Thương

31 Đào Công Hoàng Long 09/08/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 11, Ngô Quyền Cẩm Đông Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Đào Công Bình Hoàng Thị Hoa Lê

32 Đoàn Lưu Trà My 28/7/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 4,  Nam Sơn 1 Cẩm Sơn Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Sơn 1 Đoàn Quang Chính Lưu Thị Thu Hoàn

33 Hoàng Minh Ngọc 28/12/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 7,  Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Hoàng Tiến Sỹ Trần Thị Thanh Hiền

34 Hoàng Hồng Nhung 17/04/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 2,  Long Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Phan Bội Châu Hoàng Đình Dụng Trần Thị Vân

35 Đồng Đăng Tuấn 23/6/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 5,  Sơn Thạch Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thạch Đồng Thanh Minh Lại Thị Hà

36 Nguyễn Minh Thái 23/06/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 6,  Lao Động Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Hồ Tùng Mậu Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Kim Nương

37 Nguyễn Phương Thảo 3/3/2011 Nữ Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 1,  Lao Động Cẩm Tây Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Đông Nguyễn Văn Cẩm Ngô Thị Thu

38 Nguyễn Giang Thiện 12/5/2011 Nam Kinh Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông Chiền, Đức Thượng Hoài Đức Hà Nội Tô Hiệu Nguyễn Giang Bản Nguyễn Thị Hoài
Sinh đôi

39 Nguyễn Anh Thư 28/03/2011 Nữ Kinh Mỹ Hào, Hưng Yên Tổ 2,  Đập Nước 1 Cẩm Thủy Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Thủy Nguyễn Xuân Quý Văn Thị Trang

40 Trần Hà Anh Thư 11/5/2011 Nữ Kinh Uông Bí, Quảng Ninh Tổ 6,  Nam Tiến Cẩm Bình Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Bình Trần Quốc Hoàn Bùi Thị Hiền

41 Trương Thị Quỳnh Trang 21/9/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 10, Khu 2 Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh Trần Quốc Toản Trương Văn Nam Trần Thị Thu

42 Vũ Bảo Trân 16/11/2011 Nữ Kinh Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ 2, Khu 6C Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Tô Hiệu Vũ Văn Khẩn Đoàn Thị Tất Thanh

43 Nguyễn Giang Trường 12/5/2011 Nam Kinh Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông Chiền, Đức Thượng Hoài Đức Hà Nội Tô Hiệu Nguyễn Giang Bản Nguyễn Thị Hoài
Sinh đôi

44 Phạm Khôi Vỹ 08/7/2011 Nam Kinh Hạ Long, Quảng Ninh Tổ 3, Khu 3 Cẩm Trung Cẩm Phả Quảng Ninh Cẩm Trung Phạm Thế Dương Nguyễn Thị Thu Hương

(Danh sách này có 44 học sinh, trong đó  có 24 HS nữ, 22 HS nam)
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